DANH SÁCH 7 XÃ THUỘC ĐỊA BÀN ĐỀ ÁN 52
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng hợp đến tháng 09 năm 2010

(Kèm theo CV số: 775/TCDS-ĐA52; ngày 07/10/2010 của Tổng cục DS-KHHGĐ)

1. Tổng hợp

	TT
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	01
	Tổng số quận, huyện tham gia Đề án 52
	1
	

	02
	Tổng số xã, phường tham gia Đề án 52
	7
	

	03
	Tổng số xã, phường đặc thù (loại 1)
	7
	

	04
	Tổng số xã, phường không đặc thù (loại 2)
	0
	

	05
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	7
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	7
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	0
	

	06
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 1
	7
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	7
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	0
	

	07
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 2
	0
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	0
	

	08
	Tổng số Cộng tác viên DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	138
	

	09
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 1
	138
	

	10
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 2
	0
	


2. Danh sách 7 xã đặc thù (loại 1) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG
	GHI CHÚ

	01
	1. H. Cần Giờ
	Thị trấn Cẩm Thạnh
	Ven biển

	02
	(7 xã, thị trấn)
	Xã Long Hoà
	Ven biển

	03
	
	Xã Bình Khánh
	Ngập mặn

	04
	
	Xã An Thới Đông
	Ngập mặn

	05
	
	Xã Lý Nhơn
	Ngập mặn

	06
	
	Xã Tam Thôn Hiệp
	Ngập mặn

	07
	
	Xã Thạnh An
	Đảo


Ghi chú: Huyện Cần Giờ không có xã không đặc thù (loại 2).

